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Tóm tắt
Đánh giá giáo trình có vai trò quan trọng trong quy trình đào tạo, giúp người sử dụng xác định được giáo trình có đáp ứng được các mục tiêu đề ra hay không đồng thời việc đánh giá giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn. Bài báo này trình bày kết quả khảo sát 14 giáo viên về giáo trình Life đang được sử dụng cho hệ không chuyên ngữ tại Trường Đại học Nha Trang. Kết quả khảo sát cho thấy, ngoài những hạn chế có thể khắc phục được, giáo trình Life nhìn chung đã đáp ứng được các tiêu chí của một giáo trình tốt.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giáo trình được coi là một hợp phần quan trọng trong hầu hết các chương trình giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ, đối với cả người dạy và người học (Hidyet, 2010). Hiện nay giáo trình vẫn là tài liệu được sử dụng nhiều nhất trong trong các lớp học ngoại ngữ, đóng vai trò như là trái tim  của một chương trình đào tạo, cung cấp đầu vào cần thiết cho người học thông qua các hoạt động đa dạng cho cả bốn kỹ năng. Theo Richards (2001), chương trình đào tạo sẽ không mang lại kết quả nếu như không có giáo trình. Việc sử dụng giáo trình có thể đảm bảo rằng sinh viên ở tất cả các lớp học ở cùng cấp độ sẽ được dạy cùng một nội dung như nhau, do đó sẽ được đánh giá khách quan. Ngoài ra, giáo trình thường đi kèm với các học liệu khác như sách bài tập, CD, video,…giúp cho việc học tập và giảng dạy trở nên thú vị và hiệu quả hơn. 
Tuy nhiên có nhiều nhà nghiên cứu còn hoài nghi về tính hữu dụng của giáo trình. Allwright (1982) cho rằng  giáo trình quá cứng nhắc và thường phản ánh sở thích hay khuynh hướng về giảng dạy, tâm lý và ngôn ngữ của tác giả. Hơn nữa, nội dung và ngôn ngữ trong giáo trình không tự nhiên, không phù hợp với mục đích học để giao tiếp (Cathcart, 1989, trích dẫn bởi Litz, 2005), đơn giản hóa quá ngôn ngữ thực tế, dẫn tới cái nhìn không thực tế về các tình huống có thật ở ngoài đời. 
Cho dù có nhiều ý kiến trái chiều về vai trò của giáo trình, cũng không thể phủ nhận một thực tế là giáo trình vẫn được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới và là một phần tối quan trọng trong một chương trình đào tạo tiếng Anh như một ngoại ngữ. 
Đánh giá là một yếu tố không thể thiếu trong đào tạo, cung cấp cho người dạy nhiều thông tin bổ ích để bổ sung và điều chỉnh cho các bài học trong tương lai (Rea-Dickens và Germaine, 1994 trích dẫn bởi  Hidayet, 2010)
Đánh giá giáo trình giúp người sử dụng có thể trả lời được câu hỏi liệu giáo trình mà họ đang sử dụng có đáp ứng được nhu cầu của người học cũng như mục tiêu, giá trị của chương trình đào tạo (Curnningsworth, 1997). Ngoài ra đánh giá giáo trình còn giúp giáo viên nâng cao được năng lực chuyên môn (Ellis, 1997).
II. TÍNH CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH CỦA NGHIÊN CỨU 
Giáo trình “ Life” đã được sử dụng cho các lớp tiếng Anh không chuyên tại ĐHNT từ 2016. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại chưa có một nghiên cứu nào đánh giá về giáo trình này ở ĐHNT cũng như các nơi khác ở Việt Nam. Do đó, việc đánh giá giáo trình Life là một hoạt động cần thiết. Nghiên cứu này nhằm đánh giá tính hiệu quả của giáo trình nói trên.
1. Câu hỏi nghiên cứu 
1) Hình thức và thiết kế của giáo trình hiệu quả ở mức độ nào?
2) Các hoạt động trong giáo trình có hiệu quả ở mức độ nào?
3) Các kỹ năng mà giáo trình tập trung phát triển có hiệu quả ở mức độ nào?
4) Ngôn ngữ của giáo trình có hiệu quả ở mức độ nào?
5) Chủ đề và nội dung của giáo trình  hiệu quả ở mức độ nào
6) Đánh giá chung của giáo trình hiệu quả ở mức độ nào?
2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp: Nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi điều tra (được thiết kế dựa trên bảng câu hỏi do Hidayat thiết kế). Bảng điều tra gồm 31 câu hỏi, trong đó 29 câu theo hình thức trắc nghiệm với các lựa chọn giảm dần về mức độ đồng ý, cụ thể là “Đồng ý hoàn toàn”, “Đồng ý”, “Đồng ý phần nào”, “Không đồng ý”, “Hoàn toàn không đồng ý”. Bộ câu hỏi gồm 7 nhóm chủ đề, bao gồm: (1) thông tin cá nhân; (2) hình thức và thiết kế của giáo trình; (3) Các hoạt động trong giáo trình; (4) Các kỹ năng; (5) Ngôn ngữ sử dụng; (6) Chủ đề, nội dung; (7) Đánh giá chung
Thành phần tham gia: 14 giáo viên tiếng Anh của khoa Ngoại ngữ, ĐHNT (bao gồm 13 nữ, 1 nam). Số năm giảng dạy tiếng Anh trung bình của nhóm giáo viên  này là 10,4 năm (trong đó người có thâm niên cao nhất là 37 năm, người có thâm niên thấp nhất là 1 năm). Số học kỳ trung bình mà nhóm giáo viên này đã dạy giáo trình Life là 4,4 học kỳ. 
III. KẾT QUẢ KHẢO SÁT VÀ THẢO LUẬN
Kết quả khảo sát cho câu hỏi nghiên cứu thứ nhất “Hình thức và thiết kế của giáo trình hiệu quả ở mức độ nào?” được trình bày tại bảng 1. Howard và Major (2005, được trích dẫn bởi Litz, 2005) cho rằng hình thức, tính thân thiện với người dùng, độ bền và khả năng tái sử dụng của giáo trình là một trong những yếu tố được quan tâm nhất khi lựa chọn một giáo trình.  Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết giáo viên (64,3%) hoàn toàn đồng ý giáo trình Life có phần mục lục tóm tắt các điểm chính của mỗi bài học như ngữ pháp, từ vựng, ngôn ngữ chức năng, phát âm, nghe, đọc, kỹ năng tư duy, nói và viết. Tương tự, giáo trình được giáo viên đánh giá là có cách thiết kế và trình bày phù hợp, rõ ràng. Tất cả các bài học (units) của  Life đều có các đầu mục và cách trình bày giống nhau. Cụ thể, mỗi bài học đều chia làm tám phần từ unit opener tới unit review và các phần trong tất cả các bài học đều có định dạng và kỹ năng giống nhau (ví dụ phần “b” trong tất cả các bài học đều bắt đầu bằng một bài đọc và kết thúc bằng một hoạt động nói). Ngoài ra, các chủ điểm và mục tiêu của mỗi bài học đều được tóm tắt và trình bày trên đầu, dưới cùng ở mỗi trang và ở phần ôn tập (review) của giáo trình (50% giáo viên đồng ý và 28,6% hoàn toàn đồng ý với câu hỏi đánh giá). Một ưu điểm khác của Life  đó là sách giáo viên mô tả rất chi tiết các bước cũng như các hoạt động cần tiến hành nhằm giúp cho bài học thêm sinh động. Sách giáo viên còn cung cấp thêm những thông tin bên lề, những câu chuyện đằng sau của mỗi bức ảnh hay video, giúp cho người sử dụng giáo trình có thêm thông tin bổ ích.  Tuy nhiên, điểm hạn chế của giáo trình là mới chỉ cung cấp danh mục từ vựng quan trọng cho phần video mà bỏ qua từ vựng của các phần còn lại. Điều này được thể hiện ở câu trả lời của giáo viên khi 21,4% hoàn toàn không đồng ý với câu hỏi khảo sát. Một nhược điểm khác của giáo trình là không có mục gợi ý kỹ năng làm bài kiểm tra hay thi (35,7% giáo viên đồng tình). Thực tế, giáo trình có cung cấp các bài thi (tests) tương ứng cho mỗi bài học nhưng lại trình bày ở cuối sách giáo viên nên không phải giáo viên nào cũng biết được điều đó. 
	Các đầu mục đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Hình thức và thiết kế
	%
	%
	%
	%
	%

	1. Giáo trình có mục lục giới thiệu tóm tắt ngữ pháp, chức năng ngôn ngữ, từ vựng, các kỹ năng của mỗi bài học
	64,3
	14,3
	21,4
	0
	0

	2. Cách thiết kế và trình bày giáo trình phù hợp và rõ ràng
	50
	42,9
	7,1
	0
	0

	3. Giáo trình có danh mục từ vựng thiết yếu và thỏa đáng cho mỗi bài học
	14,3
	28,6
	35,7
	21,4
	0

	4. Giáo trình có phần Ôn tập và bài tập thích hợp cho mỗi bài học
	14,3
	64,3
	21,4
	0
	0

	5. Giáo trình có các practice tests hoặc gợi ý kỹ năng làm bài kiểm tra, đánh giá
	7,1
	21,4
	35,7
	21,4
	14,3

	6. Giáo trình có sách giáo viên, hướng dẫn cụ thể làm cách nào để sử dụng giáo trình một cách hiệu quả nhất
	42,9
	35,7
	21,4
	0
	0

	7. Người sử dụng giáo trình hiểu rõ ràng các mục tiêu của giáo trình
	28,6
	50
	21,4
	0
	0


Bảng 1: Hình thức và thiết kế
Kết quả khảo sát cho câu hỏi nghiên cứu thứ 2 “Các hoạt động trong giáo trình có hiệu quả ở mức độ nào?” được trình bày ở bảng 2. Theo Brown (2001), hoạt động là tất cả những việc sinh viên làm trên lớp, bao gồm sắm vai, luyện tập, sửa bài chéo, hoàn thành đoạn văn và nhiều hình thức khác. Và các giáo trình ngày càng có xu hướng xây dựng các hoạt động có tính khích lệ người học yêu thích ngoại ngữ.  Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết giáo viên đồng ý phần nào với các nhận xét đánh giá về mảng hoạt động của giáo trình Life. 
	Các đầu mục đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Hoạt động 
	%
	%
	%
	%
	%

	8. Giáo trình có sự cân bằng giữa các hoạt động (ví dụ giáo trình vừa có các hoạt động/ bài tập tự do vừa có các hoạt động phải có sự kiểm soát của giáo viên nhằm đảm bảo cả sự trôi chảy lẫn tính chính xác trong ngôn ngữ của người học)
	7,1
	42,9
	50
	0
	0

	9. Các hoạt động/ bài tập trong giáo trình có tình giao tiếp và thực hành cao
	0
	42,9
	57,1
	0
	0

	10. Giáo trình có hoạt động cá nhân, theo cặp và theo nhóm
	21,4
	28,6
	50
	0
	0

	11. Ngữ pháp và từ vựng được giới thiệu trong ngữ cảnh thực tế và lôi cuốn
	57,1
	42,9
	0
	0
	0

	12. Các hoạt động kích thích câu trả lời/ phản hồi sáng tạo và độc lập
	
	42,9
	42,9
	14,3
	0

	13. Giáo viên có thể điều chỉnh, sửa đổi các hoạt động đã được thiết kế trong giáo trình
	21,4
	28,6
	50
	0
	0


Bảng 2: Hoạt động
Kết quả khảo sát cho câu hỏi nghiên cứu thứ 3 “Các kỹ năng mà giáo trình tập trung phát triển có hiệu quả ở mức độ nào?” được thể hiện ở bảng 3. Theo Hinkel (2006, trích dẫn bởi Shameen Ahmed, 2016), dạy bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết có vai trò đặc biệt quan trọng trong dạy ngoại ngữ và việc kết hợp dạy cả bốn kỹ năng khi thiết kế giáo trình cũng tương tự như vậy. Bảng 3 cho thấy đa số giáo viên đồng ý giáo trình có các hoạt động nhằm phát triển các sub-skills như listening for gist, note-taking, skimming (64,3%); giáo trình bao gồm và tập trung vào các kỹ năng mà người học cần thực hành (57,1%),  Giáo trình có các hoạt động, bài tập giúp phát âm tự nhiên (64,2%). Tuy nhiên 50% giáo viên chỉ đồng ý phần nào và 7,1% giáo viên không đồng ý giáo trình có sự cân bằng giữa bốn kỹ năng. Có thể thấy giáo trình Life có sự phân bố hoạt động và nội dung nhiều hơn cho kỹ năng nói, thường gấp đôi các kỹ năng khác và khá ít cho kỹ năng viết. Lấy unit 2, Competitions (A2-B1) làm ví dụ. Trong bài học này, có 3 hoạt động dành cho kỹ năng nghe, 6 hoạt động dành cho kỹ năng nói, 3 hoạt động dành cho kỹ năng đọc và 1 hoạt động dành cho kỹ năng Viết. 
	Các đầu mục đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Kỹ năng
	%
	%
	%
	%
	%

	14. Giáo trình bao gồm và tập trung vào các kỹ năng mà người học cần thực hành
	
	57,1
	35,7
	7,1
	0

	15. Giáo trình có sự cân bằng giữa bốn kỹ năng
	14,3
	28,6
	50
	7,1
	0

	16. Giáo trình có các hoạt động nhằm phát triển các sub-skills như listening for gist, note-taking, skimming...
	14,3
	50
	35,7
	0
	0

	17. Giáo trình có các hoạt động, bài tập giúp phát âm tự nhiên (như trọng âm và ngữ điệu)
	7,1
	57,1
	35,7
	0
	0


Bảng 3: Kỹ năng
Kết quả khảo sát cho câu hỏi nghiên cứu thứ 4 “Ngôn ngữ của giáo trình có hiệu quả ở mức độ nào” được trình bày ở bảng 4. 71,4% giáo viên cho rằng ngôn ngữ sử dụng trong giáo trình là ngôn ngữ từ thực tế, có thật trong cuộc sống. Cathcart (1989) và Lee (1995)  (được trích dẫn bởi Lizt, 2005) cho biết khi sinh viên được tiếp cận với tài liệu thực tế thì họ không những được tiếp thu ngôn ngữ chân thực mà còn giúp họ tăng động lực học tập. Một ưu điểm khác của Life đó là các đặc điểm ngữ pháp và từ vựng được giới thiệu theo tiến trình phù hợp, ví dụ các thì hiện tại đơn sẽ được giới thiệu trước thì quá khứ đơn. Yếu tố này được 71,4% giáo viên đồng tình. Tuy nhiên, 57,1% giáo viên đồng ý phần nào ngôn ngữ trong giáo trình phù hợp với năng lực ngôn ngữ của sinh viên và 7,1% giáo viên không đồng ý các đặc điểm ngữ pháp được giới thiệu với các ví dụ cùng giải thích đơn giản, xúc tích
	Các đầu mục đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Ngôn ngữ
	%
	%
	%
	%
	%

	18. Ngôn ngữ sử dụng trong giáo trình là ngôn ngữ từ thực tế, có thật trong cuộc sống
	7,1
	64,3
	28,6
	0
	

	19. Ngôn ngữ trong giáo trình phù hợp với năng lực ngôn ngữ của sinh viên
	0
	42,9
	57,1
	0
	

	20. Các đặc điểm ngữ pháp và từ vựng được giới thiệu theo tiến trình phù hợp
	7,1
	64,3
	28,6
	
	

	21. Các đặc điểm ngữ pháp được giới thiệu với các ví dụ cùng giải thích đơn giản, xúc tích
	14,3
	42,9
	35,7
	7,1
	


Bảng 4: Ngôn ngữ
Kết quả khảo sát cho câu hỏi nghiên cứu thứ 5 “Chủ đề và nội dung của giáo trình  hiệu quả ở mức độ nào” được trình bày ở bảng 5. Có thể nhận thấy, phần lớn giáo viên chưa hài lòng với các chủ đề và nội dung của giáo trình Life. 57,1% giáo viên đồng ý phần nào và 21,4% giáo viên không đồng ý chủ đề và nội dung của giáo trình phù hợp với nhu cầu của người học. Tương tự, chỉ có 28,5% giáo viên cho rằng chủ đề và nội dung của giáo trình có tính thực tế. Bên cạnh đó, các chủ đề và nội dung của giáo trình chưa được đánh giá cao về độ phong phú, và đa dạng. (50% đồng ý phần nào, 7,1% không đồng ý). Một điểm mạnh của Life ở đầu mục này là giáo trình không có định kiến tiêu cực về văn hóa (100% giáo viên đồng ý và đồng ý phần nào). Những yếu tố và đặc điểm văn hóa từ các vùng miền và quốc gia trên toàn thế giới được giới thiệu bằng ngôn ngữ tường thuật, không bao gồm nhận xét hay bình phẩm mang tính chủ quan của tác giả. 
	Các đầu mục đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Chủ đề và nội dung
	%
	%
	%
	%
	%

	22. Chủ đề và nội dung của giáo trình phù hợp với nhu cầu của người học
	7,1
	14,3
	57,1
	21,4
	0

	23. Chủ đề và nội dung của giáo trình có tính thực tế
	7,1
	21,4
	57,1
	14,3
	0

	24. Chủ đề và nội dung của giáo trình hấp dẫn và lôi cuốn
	14,3
	
	78,6
	0
	0

	25. Các chủ đề và nội dung của giáo trình phong phú, đa dạng
	14,3
	28,6
	50
	7,1
	0

	26. Giáo trình không có định kiến tiêu cực về văn hóa
	35,7
	57,1
	7,1
	0
	0


Bảng 5: Chủ đề và nội dung
Kết quả khảo sát cho câu hỏi nghiên cứu thứ 6 “Đánh giá chung của giáo trình hiệu quả ở mức độ nào?” được trình bày ở bảng 6. Theo đó, 46.2% giáo viên cho rằng giáo trình phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường., 46.2% đồng ý phần nào và 7,7% không đồng ý. Ngoài ra, 23,1% giáo viên đồng ý giáo trình kích thích niềm yêu thích học tiếng Anh cho sinh viên. 57,2% giáo viên cho rằng giáo trình nên tiếp tục được sử dụng cho chương trình đào tạo tiếng Anh không chuyên của nhà trường.  
	Các đầu mục đánh giá
	Hoàn toàn đồng ý
	Đồng ý
	Đồng ý phần nào
	Không đồng ý
	Hoàn toàn không đồng ý

	Đánh giá chung
	%
	%
	%
	%
	%

	27. Giáo trình phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường
	7,7
	38,5
	46,2
	7,7
	0

	28. Giáo trình kích thích niềm yêu thích học tiếng Anh cho sinh viên
	0
	23,1
	69,2
	7,7
	0

	29. Nhà trường nên tiếp tục sử dụng giáo trình này
	14,3
	42,9
	42,9
	0
	0


Bảng 6: Đánh giá chung
IV. KẾT LUẬN
Kết quả khảo sát 14 giáo viên đã và đang dạy Giáo trình Life cho thấy giáo trình có nhiều ưu điểm hơn nhược điểm. Hầu hết giáo viên được hỏi cho rằng giáo trình đã đảm bảo về mặt hình thức và thiết kế, hoạt động, kỹ năng, ngôn ngữ, theo đó giáo trình nên tiếp tục được sử dụng. Tuy nhiên giáo trình chưa có danh mục từ vựng thiết yếu cho mỗi bài học cũng như chưa cung cấp cho người học các kỹ năng học tập hay làm bài thi. Ngoài ra, giáo trình chưa đảm bảo được sự cân bằng giữa bốn kỹ năng, có sự chênh lệch lớn giữa kỹ năng nói và kỹ năng viết. Chủ đề và nội dung của giáo trình chưa thực sự phù hợp với người học, do đó tính lôi cuốn chưa cao. Giáo trình sẽ hoàn thiện hơn nếu được chỉnh sửa, bổ sung những yếu tố nêu trên.
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